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v&ỊPHÕịlS I .  THÔNG T ư
I 5i L  VO c /• H uóng dẫn thực hiện mức lương CO’ sỏ' đối vói các đối tượng

43V6 huởrig lương, phụ cấp trong các CO’ quan, đon vị sự  nghiệp công lập 
DbN ; } /P.ũẰh. của Đảng, Nhà nưóc, tổ chức chính trị - xã hội và hội
Chi ớ~' íẮinÂ/

...... Căn cử Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 thảng 6 năm 20ỉ 4 cùa
Chính phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và co• cấu tô chức của Bộ 
Nội vụ;

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định sổ 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 
2016 của Chính phù quy định mức lương cơ sở đổi với cán bộ, công chức, viên 
chức và lực ìượng vũ trang;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dan thực hiện mức lương 
cơ sở đoi với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự 
nghiệp công lập cùa Đảng, Nhà nước, tô chức chính trị - xã hội và hội.

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức hường lương từ ngân sách Iilià nước làm việc trong 
các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ờ Trung ương; ờ tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương; ờ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ở đơn vị hành chính - kinh tế 
đặc biệt.

2. Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quàn lý và viên chức hưởng lương từ 
quỳ lươna của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

3. Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến làm việc tại 
các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tô chức quốc tế đặt tại Việt 
Nam theo quyết định của cấp có thâm quyền.

4. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định số 
92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 cùa Chính phủ về chức danh, sổ 
lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, côns; chức ở xã, phường, thị trấn 
và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (đã được sửa đôi, bô sung 
tại Nghị "định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 20] 3 của Chính phú).

5. Đại biểu Hội dồng nhân dân các cấp hường hoạt cỉộng phí theo quy định 
của pháp luật hiện hành.

6. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.



7. Các đối tượng sau đây cũng thuộc phạm vi áp dụng Thông tư này khi 
tính toán xác định mức đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và giải quyết các 
chế độ liên quan đến tiền lương theo quy định của pháp luật:

a) Cán bộ, công chức, viên chức đi học, thực tập, công táo, điều trị, điều 
dưỡng ữong nước và ngoài nước thuộc danh sách ữả lương của cơ quan Đảng,
Nhả nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công ỉập và hội được ngân.." ~ 
sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động; í '■') “: '■<?,; .

b) Người đang trong thời gian tập sự hoặc thử việc (kể cả tập sự công chức.~ ■"
cấp xã) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính t r ị - x ã  hội, đơn vị sự^ -
nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước hỗ ừợ kinh. phí . hoạt động; -

c) Cán bộ, công chức, viên chức đang bị tạm đỉnh chỉ công tác, đang bị tạm - 
giữ, tạm giam;

d) Các trường hợp làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức 
chính ữị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và hội được ngân sách nhà nước 
hỗ trợ kinh phí hoạt động được ký kết họp đồng lao động theo bảng lương ban 
hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối vói cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang.

Điều 2. Giâi thích từ ngữ
... —— 1. Tổ chức chính trị - xã hội quy định tại Thông tư này là các tổ chức quy 

định tại Điều 1 Quyết địiủi số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng về chế độ tiền lưcmg đối với cán bộ, công chức, viên 
chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàti thể.

2. Hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động nói tại Thông tư 
này là các hội quy định tại Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 
4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và 
Quyết định số 68/2010/QĐ“TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy định hội có tính, chất đặc thù.

3. Các cơ quan, đơn. vị, tổ chức và hội quy định tại Thông tư này sau đây 
gọi chung là cơ quan, đan vị.

Điều 3. Cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qny định tại các 

—Khoản-l7^r3*-và-4-©iều-l-Thông-tư-nàyỉ--------------------——-——----—--------------
Căn cứ vào hệ số lưcmg và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của 

cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lưang cơ sở quy định tại Nghị 
định số 47/20 lố/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định mức 
lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây



viết tắt là Nghị định số 47/2016/NĐ-CP) để tính.mức lương, mức phụ cấp yà mức 
tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

a) Công thức tính mức lương:

^M ức lương thựcT  ̂
hiện từ ngày 01 

tháng 5 nãm 2016

b) Công thức tính mức phụ cấp:
—- -“Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:
r ^ rMức lương cơ sở 

1.210.000

r
Mức lương cơ sở 

1.210.000 
đồng/tháng

r !
Hệ sô lương 
hiện hưởng

Mức phụ cấp thực 
hiện từ ngày 01 

"tháng'5 nãm2016

^ TTii A  1 I i,Hệ sô phụ câp
X hiện hưởng

c . . L=t.
V 1 J

đồng/tháng

- Đối với các khoản, phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ 
cấp chức Vụ lãnh, đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ ''Mức lương Mức phụ cấp Mức phụ cáịT^ r 'Tỷlệ%
cấp thực thực hiện chức vụ lãnh thâm niên vượt phụ cấp
hiện tù' tù ngày 01 + đạo thực hiện khung thực hiện được
ngày 01 tháng 5 từ ngày 01 từ ngày 01 tháng À hưởng
tháng 5 nãm 20 lố tháng 5 năm 05 năm 2016 theo quy

năm 2016 2016 (nếu có) (nếu có) ^ đinh 
V. ' J

chênh lệch, bảo lưu 
thực hiện từ ngày 01 

^tháng 5 năm 20lốy

Hệ số chênh lệch 
bảo lưu hiện 

hưảng (nếu có)

- Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên 
theo quy định hiện hành.

c) Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (néu có):

^Mức tiền của hệ so^l
1.210.000

đồng/tháng

2. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp quy định tại Khoản 5 Điều 1 
Thông tư này:

Căn cứ vảo hê số hoat đông phí đối với đai biểu Hội đồng; nhân dân các 
cấp theo quy định của pháp luật hiện hành để tính mức hoạt động phí theo công 
thức sau:

Hệ số hoat ^
1.210.000 

đồng/tháng

Mức hoạt động 
phí thực hiện từ 
ngày 01 tháng 5 

năm 2016

động phí theo 
quy định

V



3. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 
dân phố quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư này:

Từ ngày 01 tháng 5 năm 2016, quỹ phụ cấp được ngân sách Trung ương 
khoán đối với mỗi cấp xã, mỗi thôn, tổ dân phố quy định tại Khoản 3 và Khoản 
4 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính 
phủ được tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng. Yiệc quy định, cụ thể 
mức phụ cấp đối với các đối tượng này thực hiện theo quy định tại Khoản 5 
Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP.

4. Đối vói người làm việc trong tổ chức cơ yếu quy định tại Khoản 6 Điều 1 
Thông ta này:

a) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc phạm vỉ quản lý của Bộ
Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng và Bộ trưởng Bộ Công an; ”

b) Người làm việc ừong tổ-chức cơ yếu trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, 
tổ chức chính ừị “ xã hội (không thuộc phạm vi quản lỷ của Bộ Quốc phòng và 
Bộ Công an), thực hiện tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số 
chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo cách tính quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông 
tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
' 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.=,

2. Mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt 
động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tính, theo 
mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Đối với người có hệ số lương từ 2,34 ữở xuống đã được hưởng tiền lương 
tăng thêm quy định tại Nghị định sổ 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 
2015 của Chính phủ,, nếu tổng tiền lưang theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh 
và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 
đồng/tháng của tháng 5 năm 2016 thấp hơn tổng tiền lương theo ngạch, bậc, 
chức vụ, chức danh, các khoản phụ cấp lương (nếu có) và tiền lương tăng thêm 
theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 
đồng/tháng của tháng 4 năm 2016 thì được hưởng chênh lệch cho bằng tổng tiền 
lương đã hưởng của tháng 4 năm 2016. Mức hưởng chênh lệch này không dùng 
để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại 
phụ cấp lương. ' ~ " ~ ~ "

3. Bãi bỏ Thông tư số 07/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ 
Nội vụ hương đẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng 
lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà 
nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.

4. Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở 
được tính lại tương ứng từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

. 4



Điều 5. Trách  nhiêm thi hành

1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý các đối tượng hưởng 
lương, phụ cấp và hoạt động phí quy định tại Điều 1 Thông tư này, căn cứ vào 
số đối tượng đến ngày 01 tháng 5 năm 2016 để tính mức lương, mức phụ cấp, 
mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) và hoạt động phí theo hướng dẫn 
tại Thông tư này.

2. Việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương 
cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP thực hiện theo hướng dẫn của Bộ 
trường Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa 
phương phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
-  Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thù tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tinh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Trung ươna Đảng;
- Văn phòng Chù tịch nước;
- Vãn phòng Quốc hội;
- Hội đồnơ Dân tộc và các Uy ban của Quôc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước; T rần  A n h  Tuấn
- Uy ban Giám sát tài chính Quôc gia;
- UBT\V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử cúa Bộ Nội vụ;
- Bộ trưởng và các Thứ trường;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ;
-L ưu: VT, V ụ T L (IO ).

KT. B ộ  TRƯỞNG 
TRƯỞNG
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Người ký: V an thu  - Lao Cai 
Email: ubnd_laocai@ vpchinhphu.vn 
Cơ quan: V an phong, U y ban Nhan 
dan tinh Lao Cai
Thời gian ký: 23 06 2016 10:43:07 
+07:00

ƯBND TỈNH LÀO CAI 
VĂN PHÒNG

Số: /SY.VPUBND
Nơi nhận:

- TT. MĐND, U B N D  tinh;
- C ác sở, ban, ngành  thuộc tinh;
- Các dơn vị sự  ngh iệp  thuộc U B N D  tình;
- U B N D  các  huyện , thành  phổ;
- B H X H  tinh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: V T, T C H C , N C . ^

SAO Y BẢN CHÍNH

Lào Cai, ngày £  bthcmg 6 năm 2016 

CHÁNH VĂN PHÒNG

mailto:ubnd_laocai@vpchinhphu.vn


UBND HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG SAO LỤC
VĂN PH Ò N G

Số: 115/SL-VPHĐND&ƯBND Mường Khương, ngày 07 tháng 7 năm 2016

A'ơi nhận:
-  Lãnh đạo ƯBND.huyện;
- ủ y  an MTTQ và các đoàn thể huyện;
- Các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện;
- ủ y  ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng;
- Lưu:VT.

CHÁNH VĂN PKÍỒNG

Hoàng T ru ò n g  Minh




